
1 A2-001 220126 Lê Thị Thúy Ái 30/12/1996 Trà Vinh LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

2 A2-002 176072 Hồ Thị Thúy An 15/06/1991 Cần Thơ LC17DUO02 08/09/2023 09/09/2023

3 A2-003 220154 Huỳnh Hoàng An 29/06/1994 Cần Thơ LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

4 A2-004 220169 Huỳnh Hồng Ánh 10/06/1979 Bạc Liêu LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

5 A2-005 1810826 Phạm Duy Bản 10/03/1978 Kiên Giang V18HAY02 08/09/2023 09/09/2023

6 A2-006 220196 Trần Quốc Chánh 28/10/1989 Cà Mau LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

7 A2-007 220205 Ngô Thị Thủy Cúc 13/04/1985 Hậu Giang LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

8 A2-008 220130 Nguyễn Thị Diễm 10/01/1985 Đồng Tháp LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

9 A2-009 220068 Huỳnh Ngọc Điền 03/03/1996 Kiên Giang LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

10 A2-010 220135 Trần Công Đoàn 29/10/1994 Sóc Trăng LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

11 A2-011 212162 Đoàn Lê Anh Đức 05/10/1997 Cần Thơ LC21DUO01 08/09/2023 09/09/2023

12 A2-012 220231 Nguyễn Phú Đức 30/08/1996 Cần Thơ LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

13 A2-013 220115 Thái Thị Hoàng Dung 02/9/21995 Sóc Trăng LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

14 A2-014 220208 Ngô Văn Dững 01/01/1978 Bạc Liêu LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

15 A2-015 220199 Võ Minh Đương 30/12/1983 Sóc Trăng LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

16 A2-016 220137 Huỳnh Nhật Minh Duy 16/11/1995 Cần Thơ LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

17 A2-017 165485 Đặng Quốc Hảo 17/10/1994 Vĩnh Long LT16DUO07 08/09/2023 09/09/2023

18 A2-018 220114 Trần Hữu Hậu 12/12/1997 Tiền Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

19 A2-019 220140 Huỳnh Thị Diệu Hiền 09/07/1974 Bạc Liêu LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

20 A2-020 220165 Huỳnh Thanh Hiện 11/02/1995 Hậu Giang LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

21 A2-021 220207 Vũ Tiến Hiệp 23/06/1985 Kiên Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

22 A2-022 167313 Lê Thanh Hiếu 13/10/1991 Kiên Giang LT16DUO12 08/09/2023 09/09/2023

23 A2-023 220134 Nguyễn Đức Hưng 24/06/1995 Kiên Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

24 A2-024 220204 Lê Thị Thiên Hương 19/01/1986 Hậu Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

25 A2-025 220085 Đặng Thị Mai Khanh 07/03/1987 Hậu Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

26 A2-026 220102 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1987 An Giang LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

27 A2-027 220072 Vũ Hà Đăng Khoa 25/04/1993 Cà Mau LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

28 A2-028 220098 Võ Vũ Luân 12/05/1990 Bạc Liêu LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

29 A2-029 210078 Trần Thị Minh Lý 17/11/1999 Đồng Tháp LC21DUO01 08/09/2023 09/09/2023

30 A2-030 220229 Lê Thị Xuân Mai 10/01/1987 Đồng Tháp LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023
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31 A2-031 220149 Đặng Hồng Nghĩa 28/01/1992 Cà Mau LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

32 A2-032 220188 Trương Hiếu Nghĩa 07/07/1987 Kiên Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

33 A2-033 2010596 Nguyễn Kha Hồng Ngọc 28/01/1993 Sóc Trăng LC20DUO02 08/09/2023 09/09/2023

34 A2-034 220104 Tôn Thất Nguyên 18/10/1987 Gia Lai LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

35 A2-035 220120 Dương Phúc Nhạc 12/12/1980 Sóc Trăng LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

36 A2-036 2111166 Thái Hồng Nhung 13/03/1987 Kiên Giang LC21DUO02 08/09/2023 09/09/2023

37 A2-037 220078 Nguyễn Cẩm Nương 15/06/1990 Cà Mau LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

38 A2-038 220077 Bùi Thị Ngọc Ny 27/12/1992 Cần Thơ LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

39 A2-039 220156 Nguyễn Tấn Phát 10/08/1991 An Giang LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

40 A2-040 220187 Nguyễn Đình Phong 09/11/1991 Bến Tre LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

41 A2-041 2010608 Nguyễn Bảo Quốc 21/10/1981 00/01/1900 VB20DUO01 08/09/2023 09/09/2023

42 A2-042 220136 Nguyễn Thanh Quốc 19/02/1994 Vĩnh Long LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

43 A2-043 220133 Nguyễn Thanh Sang 01/01/1990 Trà Vinh LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

44 A2-044 220144 Trần Thế Sơn 10/03/1993 Cần Thơ LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

45 A2-045 1810884 Đặng Tấn Tài 31/01/1985 Hậu Giang V18HAY02 08/09/2023 09/09/2023

46 A2-046 220132 Nguyễn Chí Tâm 15/02/1997 Trà Vinh LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

47 A2-047 220118 Lâm Hữu Thái 06/09/1989 Vĩnh Long LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

48 A2-048 220194 Lý Văn Thái 11/12/1995 Kiên Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

49 A2-049 220035 Mã Lâm Thuận 10/02/1993 Sóc Trăng LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

50 A2-050 220138 Lâm Bảo Thủy 23/11/1986 Bạc Liêu LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

51 A2-051 220012 Châu Bá Tòng 25/03/1987 Đồng Tháp LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

52 A2-052 220191 Ngô Thanh Trang 15/05/1972 Cà Mau LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

53 A2-053 2010502 Trương Thị Minh Trang 25/02/1972 00/01/1900 VB20DUO01 08/09/2023 09/09/2023

54 A2-054 220125 Lê Thị Việt Trinh 19/10/1994 Cần Thơ LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

55 A2-055 220129 Nguyễn Xuân Trường 19/10/1986 Cần Thơ LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

56 A2-056 220139 Phạm Ngọc Tú 16/01/1981 Cần Thơ LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

57 A2-057 220018 Trần Thị Cẩm Tú 16/02/1994 Kiên Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

58 A2-058 220054 Ngô Đình Văn 31/07/1996 Hậu Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

59 A2-059 220200 Đinh Hoàng Việt 14/04/1994 Cần Thơ LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

60 A2-060 220065 Lê Quang Vui 06/12/1999 An Giang LT22HAY01 08/09/2023 09/09/2023
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61 A2-061 220050 Trương Quốc Vương 16/06/1991 Đồng Nai LC22HAY01 08/09/2023 09/09/2023

62 A2-062 220155 Nguyễn Thúy Xinh 16/06/1984 Bạc Liêu LC22DUO02 08/09/2023 09/09/2023

63 A2-063 2010535 Nguyễn Trường Xuân 16/04/1991 Kiên Giang VB20DUO01 08/09/2023 09/09/2023


